
                         
 

1 Trần Thị Anh Đào 18/10/1974 Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy

2 Cao Thanh Chính 20/05/1961 Trưởng phòng Dân tộc-Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy

3 Hoàng Thị Mỹ Nhân 26/02/1979 Chuyên viên Phòng Dân vận chính quyền Ban Dân vận Tỉnh ủy

4 Nguyễn Thị Phượng 1/10/1974 Phó Trưởng phòng Lý luận CT và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5 Nguyễn Thị Lan Phương 5/9/1974 Phó Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

6 Đoàn Thị Thủy 26/10/1975 Phó Giám đốc TT Thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7 Trần Hoàng Kim Dung 30/11/1977 Chánh Văn phòng Liên minh HTX

8 Lưu Thị Huế 24/01/1977 Phó Ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

9 Nguyễn Thị Thanh 05/02/1970 Phó Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

10 Nguyễn Trọng Linh 1975 Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy

11 Phạm Khánh Dương 1982 Phó Trưởng phòng HC-CY-TD Văn phòng Tỉnh ủy
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12 Trần Trung Thông 1977 Giám đốc TT Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy

13 Phan Trần Nam 29/09/1969 Chánh văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

14 Nguyễn Văn Lục 30/05/1977 Phó Trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

15 Trần Phong 16/12/1974 Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban kiểm tra

16 Nguyễn Thị Bích Thủy 08/05/1974 Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban kiểm tra

17 Hoàng Chí Linh 15/10/1973 Ủy viên Cơ quan Ủy ban kiểm tra

18 Từ Thị Thu Hạnh 17/09/1972 Phó Ban tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh

19 Lê Minh Toàn 03/08/1973 Phó Chủ tịch Hội, LĐ lao động huyện Minh Hóa Liên đoàn lao động tỉnh

20 Đặng Ngọc Thịnh 21/08/1978 Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh  Đoàn

21 Phạm Hồng Thanh 13/06/1977 Chuyên viên Phòng Kế toán Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
cán bộ tỉnh

22 Nguyễn Thanh Tân 10/03/1971 Chánh văn phòng Ban Nội chính

23 Hồ Quốc Long 01/11/1975 Phó Trưởng phòng PCTN Ban Nội chính

24 Nguyễn Đức Cường 1/5/1967 Giám đốc Sở Sở Y tế

25 Mai Thanh Hải 1/7/1970  Thanh tra Sở Sở Y tế

26 Trương Thị Thanh Nhàn 13/5/1975 Trưởng phòng Quản lý Dược Sở Y tế

27 Hoàng Minh Thái 11/5/1974 Trưởng phòng Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng



28 Trần Nguyễn 8/6/1980 Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng

29 Cao Thị Lan Anh 08/8/1982 Phó Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ

30 Phạm Thị Xuân 11/07/1972 Phó Trưởng phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ

31 Tô Ngọc Hồng 20/11/1971 Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

32 Lý Thị Nghĩa 21/9/1971 Phó Trưởng phòng Ban Thi đua-Khen thưởng Sở Nội vụ

33 Nguyễn Huy Quang 10/3/1974 Trưởng phòng TC-HC Đài Phát thanh-Truyền hình 

34 Trần Hoài Thu 19/12/1981 Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông

35 Nguyễn Trung Thanh 21/9/1981 Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông

36 Đoàn Tám 2/5/1958 Phó Chánh thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải

37 Phạm Hữu Chung 19/8/1977 Phó phòng Quản lý giao thông Sở Giao thông vận tải

38 Vũ Quang Chiến 10/6/1973 Phó Giám đốc Ban QLDA Giao thông NT Sở Giao thông vận tải

39 Nguyễn Việt Hà 19/11/1970 Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh

40 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/3/1979 Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

41 Hoàng Văn Sáu 15/10/1978 Phó Trưởng phòng XDCB và TNMT Văn phòng UBND tỉnh

42 Nguyễn Tuấn Khiêm 10/3/1983 Phó Văn phòng Sở Sở Công Thương

43 Nguyễn Văn Minh 2/1/1982 Phó Trưởng phòng Quản lý điện năng Sở Công Thương



44 Bùi Thị Quỳnh Giang 13/1/1980 Trưởng phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

45 Phạm Quang Ánh 3/5/1980 Trưởng phòng  QH-KH Sở Tài nguyên và Môi trường

46 Nguyễn Quốc Khánh 5/2/1982 Chánh Thanh tra Ban Quản lý khu kinh tế

47 Đoàn Phúc Trà 21/2/1977 Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Ban Quản lý khu kinh tế

48 Trần Thị Hường 14/1/1966 Chuyên viên Sở Tài chính

49 Phạm Thị Đào 20/10/1974 Phó Trưởng phòng Sở Tài chính

50 Lưu Minh Hùng 15/6/1962 Trưởng phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51 Lê Mạnh Hùng 25/11/1980 Phó Chánh thanh tra Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

52 Trần Hữu Long 1/6/1976 Phó Trưởng phòng Thanh tra tỉnh

53 Hoàng Thị Lan Anh 19/9/1979 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh

54 Hoàng Sơn Tùng 30/8/1976 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh

55 Trần Thị Thu Hiền 12/11/1972 Chuyên viên Phòng Quản lý KH&CN cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ

56 Phan Thị Hiền 10/10/1976 Thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

57 Dương Xuân Sự 21/10/1970 Chuyên viên Phòng GD TrH Sở Giáo dục và Đào tạo

58 Nguyễn Đình Hải 11/8/1978 Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

59 Lê Viết Cảm 15/1/1976 Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo



60 Mai Thị Nguyệt 29/5/1905 Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC Sở Tư pháp

61 Trà Đình Huân 31/5/1905 Phó Chánh Văn phòng Sở Sở Tư pháp

62 Từ Ngọc Quý 16/4/1970 Phó Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh

63 Lê Thanh Lợi 1/5/1974 Giám đốc TT Du lịch Phong Nha - Kẽ Bàng BQL VQG Phong Nha - Kẽ Bàng

64 Trần Văn Luân 10/2/1977 Phó Trưởng phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

65 Hà Thị Quế 30/8/1969 Chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT

66 Trần Đăng Thảo 6/12/1960 Giám đốc BQL Cảng cá Sông Gianh Sở Nông nghiệp và PTNT

67 Hoàng Viết Thông 8/3/1974 Phó Chi cục trưởng CC Khai thác và BVNLTS Sở Nông nghiệp và PTNT

68 Trần Xuân Dũng 19/12/1975 Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Huyện ủy Quảng Ninh

69 Trần Tiến Sỹ 10/01/1972 Phó Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Bố Trạch

70 Lê Duy Hưng 01/01/1967 Chủ tịch Ủy ban mặt trận huyện Huyện ủy Bố Trạch

71 Hoàng Văn Minh 26/02/1968 Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Huyện ủy Bố Trạch

72 Nguyễn Thị Trí Hạnh 29/08/1979 Bí thư Huyện đoàn Huyện ủy Bố Trạch

73 Nguyễn  Văn Đình 10/10/1966 Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng UBND huyện Tuyên Hóa

74 Hồ Thị Hoài Thu 06/08/1981 Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Tuyên Hóa

75 Lê Xuân Thịnh 15/09/1967 Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Tuyên Hóa



76 Nguyễn Dương 17/05/1970 Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Lệ Thủy

77 Dương Văn Hùng 02/03/1966 Trưởng phòng  Tài nguyên & MT UBND huyện Lệ Thủy

78 Lê Văn Tân 19/05/1973 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp UBND huyện Lệ Thủy

79 Ngô Thiên Định 26/01/1979 Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ UBND huyện Minh Hóa

80 Trần Minh Thiết 15/10/1963 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Minh Hóa
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